
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 15 Ấp Phước Long, Xã Tân Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHONG ĐẠT GROUP

3502500989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống) bán buôn xe 
có động cơ khác

4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống) đại lý xe có động 
cơ khác

4513

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
chi tiết: bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác -bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống) đại lý phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHONG 
ĐẠT GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG DAT GROUP
Tên công ty viết tắt: PHONG DAT GROUP INVESTMENT CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917090269
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán mô tô, xe máy
chi tiết: bán buôn mô tô, xe máy bán lẻ mô tô, xe máy đại lý 
mô tô, xe máy

4541

11. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
chi tiết: bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy - bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy - đại lý phụ tùng và các bộ phân phụ trợ của mô tô, xe 
máy

4543

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý bán hàng hóa - môi giới mua bán hàng hóa

4610

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản (Trừ mủ cao su, không hoạt 
động tại trụ sở)

4620

15. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước giải khác các loại

4633

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ gỗ)

4663

19. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

20. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Chi tiết: Dịch vụ các hoạt động vui chơi trẻ em theo chủ đề 
(trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 
trên mạng)

9321

21. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cách dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng 
hay trên cơ sở phí (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán, pháp luật) - Dịch vụ thẩm định, định giá tài sản (không 
phải là bất động sản)

6619

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở - mua, bán 
nhà và quyền sử dụng đất không để ở - Cho thuê, điều hành, 
quản lý nhà và đất ở - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất 
không để ở - kinh doanh bất động sản khác

6810
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24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ thẩm định, định giá bất động sản

6820

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc, Hoạt động đo đạc bản đồ, Hoạt 
động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

26. Cho thuê xe có động cơ
chi tiết: cho thuê ô tô - cho thuê xe có động cơ khác

7710

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: hỗ trợ nạo vét, tận thu đất cát trong các công trình (trừ 
khai thác cát tại trụ sở)

0990

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

30. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

31. Sản xuất pin và ắc quy 2720

32. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

33. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

34. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

35. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

36. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hóa; - Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe 
ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;

5225

39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (Không hoạt động tại trụ sở).

5510

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)

5621

41. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5629

42. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5630

43. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

44. Cho thuê băng, đĩa video 7722

45. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729
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10.000.000.000 VNĐ

46. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển - cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 
(kể cả máy tính) không kèm người điều khiển chưa được phân 
vào đâu

7730

47. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

48. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

49. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Dịch vụ bảo vệ

8010

50. Sản xuất điện
Chi tiết: Thủy điện - điện gió - điện mặt trời - điện khác (trừ 
truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện 
phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)

3511

51. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ 
thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện 
đa mục tiêu, điện hạt nhân)

3512

52. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

53. Xây dựng nhà không để ở 4102

54. Xây dựng công trình đường sắt 4211

55. Xây dựng công trình đường bộ 4212

56. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

57. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

58. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

59. Xây dựng công trình công ích khác 4229

60. Xây dựng công trình thủy 4291

61. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

62. Phá dỡ 4311

63. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

64. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ 
VINHOBAN
KPRO

Tầng 14, Tòa Nhà 
HM Town, 412 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 05, 
Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

7.000.000.000 70,000 0315814683

2 TRẦN THỊ 
MỘNG 
TUYỀN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 0561 8701 0107

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036062001826
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 175 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 175 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CHÍNH ĐỨC Nam

03/11/1962 Kinh Việt Nam

25/08/2021 Cục CSQLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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